
	Kế hoạch bài dạy môn: Tin học 7
Năm học 2023-2024
GV: Vũ Hằng Hải
	

Trường: THCS Mạo Khê II

	Ngày soạn: 16/11/2023                        
	Tiết 12



BÀI 7. TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính
- Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học
Năng lực C (NLc): Phát triển năng lực nhận biết và hình thành nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc. Từng bước nhận biết được - một cách không tường minh - tính phi vật lí của thông tin, qua đó nâng cao năng lực tư duy trừu tượng.
Năng lực D (NLd): Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.
Năng lực E (NLe): Năng lực hợp tác trong môi trường số. 
3. Về phẩm chất: 
- Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính, tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
[image: Cách tạo icon shutdown hoặc Restart ngoài Desktop] Trong bài trước em đã biết nhập dữ liệu dạng số, văn bản và thời ian vào bảng tính. Có thể nhập dữ liệu là công thức tính toán được không? Khi thực hiện dự án Trường học xanh, em cần tính toán rất nhiều. Hãy tìm hiểu các coongg cụ tính toán đó của phần mềm bảng tính để có thể sử dụng cho dự án.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 4: Thực hành: nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án
a) Mục tiêu: Rèn Năng lực: làm việc với công thức trong bảng tính
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức cho học sinh tực hành trên máy tính, đưa ra nhiệm vụ cho học sinh tực hành

HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 
	4. THỰC HÀNH: NHẬP THÔNG TIN DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG CÂY CẦN TRỒNG CỦA DỰ ÁN
Nhiệm vụ
· Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án để nhập dữ liệu dự kiến số lượng cây trồng cho dự án
· Nhập dữ liệu cho trang tính
· Thiết ập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây của tất cả các loại
· Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính
Hướng dẫn
Bước 1. Mở tệp THXanh.xlsx
Bước 2. Nháy chuột vào nút + tại vùng tên trang tính để tạo một trang tính mưới. Nhập tên trang tính là 2. Dự kiến số lượng cây và nhập dữ liệu như hình 7.9
[image: ]
Bước 3. Nhập công thức = C4*D4 vào ô E4, sau đó sao chép côn thức này xuống các ô E5 và E6
Bước 4. Tại ô E7 thiết lập công thức tính tổng của cả ba loại cây dự kiến trồng. Cụ thể là nhập vào ô E7 công thức = E4+E5+E6
Bước 5. Định dạng chữ đậm và mà nền vàng cho ô A2 và hàng tiêu đề của bảng (hàng 3). Cột STT căn giữa. Điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị đủ dữ liệu.
Bước 6. Lưu kết quả


[bookmark: _Hlk147045331]3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Gv Cho HS nhắc lại KT:
- Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Em hãy tạo một trang tính mới trong bảng tính của dự án, đặt tên là 3. Tìm hiểu giống cây. Tiến hành nhập dữ liệu là danh sách các loại cây cụ thể và đơn giá. Định dạng cho trang tính như Hình 7.10 và lưu lại kết quả?
Bài 2. Nhập công thức F4 = D4*E4. Sao chép ô F4 xuống các ô từ F5 đến F19 để tính giá trị cảu cột Thành tiền
[image: ]
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn trong đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Câu 1. Phần mềm bảng tính mặc định căn phải các giá trị là số và ngày tháng, căn trái dữ liệu là văn bản. Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản được không? Nếu có thì bằng lệnh nào?
Câu 2. Em hãy tạo một bảng tính mới, nhập dữ liệu cho bảng như hình 7.11, nhập công thức tính tổng diện tích rừng cho tỉnh Hà Giang và sao chép công thức để tính cho các tỉnh còn lại. Lưu tệp bảng tính với tên Dientichrung.xlsx
[image: ]
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ. Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
6. Rút kinh nghiệm giờ dạy
………………….………………………………………………….………………
………………….………………………………………………….………………
………………….………………………………………………….………………
………………….………………………………………………….………………
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Hoat djng 4: Thuc hanh: nhap thong tin du kién s luong cdy can trong cda v an
) Myc tién: Rén ky nang lam viée v6i cong thirc trong bang tinh
b) Néi dung: HS quan sit SGK d@ tim hiéu néi dung kién thuc theo yéu cdu ciia GV.
©) Sin phim: HS hoan thanh tim hiéu kién thirc

d) T4 chirc thye hién:

Sin phim d kién

Hoat dong cia gido vién va h
sinh

4. THUC HANH: NHAP THONG TIN DU KIEN S6
LUGQNG CAY CAN TRONG CUA DU AN
Nhiém vy
Tao trang tinh mdi trong bang tinh cia dy 4n dé nhap dir
liéu du kién s6 luong cdy tréng cho dy 4n
Nhip dir liéu cho trang tinh
Thiét 4p cong thiic tinh tong s6 cay mdi loai va tong s6
cdy cia tat ca cac loai
‘Thue hién céc thao téc dinh dang i ligu cho trang tinh
Huong din
Budc 1. M§ tép THXanh xlsx
Budc 2. Nhdy chuét vio nit + tai ving tén trang tinh dé tao
mét trang tinh mudi. Nhdp tén trang tinh 1a 2. Dy kién s6
Iuong cdy va nhap di lidu nhur hinh 7.9
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= Bwéc 1: Chuyén giao nhiém,
.

GV: té chirc HD3

1. Khi sao chép 6 tinh chira c1
thize hoac vimg ¢ chira cong thy
thi céc cong thie nay s& duoe s
chép nh thé no?

2. Chire nang tinh todn t dong ¢
cong thic c6 duoe bao toan h
Kkhéng khi sao chép dir lidu? N
6 thi duoc thé hién nhw thé nao

HS: Thao lun, tra 1oi

* Budc 2: Thyc hién nhiém v
+ HS: Suy nghi, tham kho sgk
tré 16 céu hoi
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2 Gié sir tai 6 G10 c6 cong thrc G10 = H10 + 2*K10. Néu sao chép cong thire
nay dén 6 G12 thi cong thirc s& thay ai nhu thé nao?

4. THYC HANH: NHAP THONG TIN DY KIEN
S0 LUQNG CAY CAN TRONG CUA DY AN
Nhigm vy
- Tao trang tinh méi trong bang tinh ciia du &n @& nhap dd liéu dy kién sé luong cay tréng
chody an.
~ Nnap dr liéu cho trang tinh.
~ Thiét Iap cong thirc tinh tng s6 céy mé loai va téng s6 cay cila tat ca cac loai.
~ Thuc hién cac thao tac dinh dang dd liéu cho trang tinh
Huéng din
Bu6c 1. M& tép THXanh xisx.

Budc 2. Nhay chudtvao nit @ tai viing tén rang tinh & tao mot trang tinh moi. Nhap ten
trang tinh 1a 2. Du kién s6 lrong cay va nhap d liéu nhur Hinh 7.9
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33ng 2. Dy kién 55 gmg cby cin trdng
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3 Cay béngmit 50 3

Hinh 7.9. Trang tinh 2. Du kién s6 luong cdy

Butc 3. Nnap cong thirc = C4°D4 vao 6 E4, sau 0 sao chép cong thirc nay xubng cac 6
E5va E6.
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3. HOAT DONG LUYEN TAP

a. Muyc tiéu: Cing 6, luyén tap kién thirc vira hoc.

b. Noi dung: HS doc SGK lim céc bai tap.

c. Sin phim: Bai lam cia hoc sinh, ki nang gidi quyét nhiém vu hoc tip.

d. T6 chikc thuc hi

Gv Cho HS nhéc lai KT:

Hs: Nhac lai cdc van dé da hoe

LUYEN TAP

Bai 1. Em hay tao mét trang tinh méi trong bang tinh ciia du 4n, d4t tén 13 3. Tim hiéu giéng
cdy. Tién hanh nhép di liéu 14 danh sach cac loai cdy cu thé va don gid. Dinh dang cho trang
tinh nhw Hinh 7.10 v lu lai két qua?

Bai 2. Nhip cong thirc F4 = D4*E4. Sao chép 6 F4 xudng céc 6 tir F5 dén F19 dé tinh gid t
cau cot Thanh tién

4. HOAT DONG VAN DUNG

a. Myc tigu: Van dung cic kién thirc vira hoc quyét céc van dé hoc tap va thuc tidn.

b. Noi dung:

c. Sin phim: HS vin dung cdc kién thirc vao giai quyét cic nhiém vu dat ra.

d. T6 chikc thuc hi

Gv dua cau hoi vé nha:

- Khi tai Scratch @ cai dat 1én may tinh, tai sao cin phai chon phién ban phis hop voi hé dié
hanh trén miy tinh cia em?
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2. Nngp cong thirc = D4 * E4 vao 6 F4, Sao chép 6 F4 xuéng cac 6 tir F5 dén F19 aé tinh
gié tr clia cot Thanh tién
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1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich ring cho inh Ha Giang va sa chép cong thirc @ tinh cho cac tinh con lai
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

IDIEN TICH PHU RUNG CAC TINH VUNG DONG BAC
Danvition:ha
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Cau 1. Phin mém bang tinh mac dinh can phai cc ia tri 1 56 va ngay thang, can tréi di¥ lidu 1
van ban. Em c6 thé thay d5i lai cach can 1& cho dir liéu s6, ngay thang va van ban duoc khong
Néu 6 thi bing 1énh nao?

Cau 2. Em hay tao mot bang tinh méi, nhap di liéu cho bing nhw hinh 7.11, nhdp cong thir
tinh téng dién tich rimg cho tinh Ha Giang va sao chép cong thire @& tinh cho céc tinh con la
‘Llru tép bang tinh v6i tén Dientichrung xlsx

5. Hwéng din hoc sinh t hoc:

- Huéng din hoc bai ci:

- Huéng din chudn bi bai méi:

BAI2
PHAN MEM MAY TINH
Mén hoc: Tin Hoc; Lép: 7
Théri sian thire hién- 2 tiét
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1. Phén mém bang tich méc dinh can phai c4c gid b Ia s va ngay thang, cén trai dar lieu
1a van ban. Em co thé thay 83i lai cach can & cho dir ligu s6, ngdy thang va van ban duoc
kheng? Néu cé thi bang lénh néo?

2. Em hay tao mot bang tinh moi, nhap i ligu cho béng tinh nhur Hinh 7.11, nhap cong thuc
tinh téng dién tich riing cho tinh Ha Giang va sa0 chép céng thirc aé tinh cho cac inh ccn la.
Lru tép bang tinh vGi tén Dientichrung xisx.

| |DIEN TICH PHU RUNG CAC TiNH VUNG DONG BAC

Do vitioh: ha

Hinh 7.11. D& Wu dién tinh rimg
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